
Đơn vị FixHome - Sửa nhà Thanh Hoá đưa ra báo giá theo các công việc thực hiện như sau:

STT Hạng mục
Quy cách /

Kích thƣớc

Số

màu
Đơn vị Đơn giá Hình dáng Ghi chú

1

Bậc thang tiêu chuẩn  

nhỏ hơn 300x1200 Dày 9mm 1 m2 900,000

2

Bậc thang chéo, bậc có 

kích thước lớn hơn 

300x1200
Dày 9mm 1 m2 1,200,000

1 Tấm mặt bậc KT 970x2800x4mm 1 Tấm 1,050,000

2 Tấm mặt bậc KT 850x3100x4mm 1 Tấm 1,023,750

3 Tấm mặt bậc KT 1230x2800x 5mm 1 Tấm 1,417,500

1

Tấm foam dán lót màu 

trắng dày 5mm tỉ trọng 

0,5
KT 1220x2800x5mm 1 Tấm 365,000

2

Tấm foam dán lót màu 

trắng dày 10mm tỉ trọng 

0,5

KT 1220x2440x10mm

1 Tấm 600,000

3

Tấm foam dán lót màu 

trắng dày 12mm tỉ trọng 

0,5

KT 1220x2440x12mm

1 Tấm 710,000

4 Mũi bậc D30-3000mm m 70,000

5 Len chân tường rỗng 80x3000mm m 60,000

6
Nẹp mũi bậc ngoài 

rỗng 35x7x2400mm m 50,000

1

Tay vịn, truyền thống 

hình elip KT 74.5x45mm 1 m 260,000

2 Tay vịn hình tròn Đường kính D60mm 1 m 220,000

3 Tay vịn vuông

KT 45x45mm, khe 

kính 15mm 1 m 145,000

FixHome xin kính chào Quý Khách!

ĐƠN GIÁ BẬC GIA CÔNG THEO KÍCH THƢỚC KHÁCH YÊU CẦU

ĐƠN GIÁ VẬT TƢ BỀ MẶT - KHÁCH MUA VỀ TỰ GIA CÔNG

ĐƠN GIÁVẬT TƢ - PHỤ KIỆN THI CÔNG

ĐƠN GIÁ VẬT TƢ TAY VỊN NHỰA SPC

        FIXHOME - TỔNG KHO VẬT LIỆU THANH HÓA 24H

                     Địa chỉ: Phố 2 - Hoằng Long - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

                 Kho Tây bắc ga: Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hoá

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               

BÁO GIÁ THI CÔNG

TOTAL:

(Công trình: Cung cấp vật tư mặt bậc thang gỗ nhựa)

Thông tin khách hàng:

Họ Và Tên: Khách hàng A                            Sđt: 0978.ABC.ABC

Địa chỉ: TP Thanh Hóa - Thanh Hoá



STT Hạng mục
Quy cách /

Kích thƣớc

Số

màu
Đơn vị Đơn giá Hình dáng Ghi chú

* LƢU Ý:

Bảo hành 36 tháng theo quy định của nhà sản xuất

Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%

Qúy khách tạm ứng trƣớc 50% chi phí đặt hàng. Giao hàng xong thanh toán toàn bộ 100%

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 6.888.9999 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Phƣơng Đông (OCB) chi nhánh Tp Thanh Hoá

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A TỔNG KHO VẬT LIỆU THANH HOÁ 24H

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 04 năm 2023


